
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Hợp tác đào tạo, TT &

HTSV Mẫu In D1412BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Lớp K15DLCMNA3 - K15 chính quy ngành mầm non

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại01 02 03 04 05

Trang 1

1 17DCM15064 Phạm Thị Hải Anh 31/03/96  7.5  8.0  7.9  8.4  8.4  9.0  8.5  8.7  9.0  8.0  8.3  8.33  7.76 66.60  3.25  3.00  8.33 8 16 Bình thường

2 17DCM15065 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

3 17DCM15066 Phạm Thị Thu Hiền 26/05/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

4 17DCM15067 Nguyễn Thu Hồng 28/01/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.29 0.00  0.00  0.00 Yếu

5 17DCM15068 Phạm Thị Thu Huyền 01/10/96  8.0  8.0  8.0  8.4  8.4  9.0  9.0  9.0  8.5  9.0  8.9  8.58  8.20 68.60  3.50  3.43  8.58 8 14 Bình thường

6 17DCM15069 Phan Thị Linh 20/06/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

7 17DCM15070 Tạ Thu Mai 20/04/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.26 0.00  0.00  0.00 Yếu

8 17DCM15071 Nguyễn Thị Thu Nga 29/09/95 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.26 0.00  0.00  0.00 Yếu

9 17DCM15072 Nguyễn Thị Hồng Ngân 01/09/95  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  9.0  8.9  8.0  8.5  8.4  8.45  8.19 67.60  3.50  3.33  8.45 8 18 Bình thường

10 17DCM15073 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/07/96 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

11 17DCM15074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/11/96  7.5  8.0  7.9  8.8  8.8  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  8.40  8.06 67.20  3.50  3.33  8.40 8 18 Bình thường

12 17DCM15075 Trần Thị Huyền Nhung 28/01/96  7.5  8.0  7.9  8.3  8.3  9.0  9.0  9.0  8.5  8.0  8.2  8.35  8.13 66.80  3.25  3.13  8.35 8 16 Bình thường

13 17DCM15076 Nguyễn Thị Thu Oanh 16/12/96  7.5  8.0  7.9  8.3  8.3  8.5  8.5  8.5  8.0  8.5  8.4  8.28  8.36 66.20  3.25  3.33  8.28 8 18 Bình thường

14 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92  8.0  8.0  8.0  8.6  8.6  8.5  9.0  8.9  8.0  8.5  8.4  8.48  8.26 67.80  3.50  3.43  8.48 8 14 Bình thường

15 17DCM15078 Bùi Thị Hải Yến 13/05/94  8.5  8.5  8.5  8.9  8.9  8.5  9.0  8.9  7.5  8.0  7.9  8.55  7.69 68.40  3.75  3.22  8.55 8 16 Bình thường

 1.TG2238  -Kỹ năng làm việc hiệu quả                                    (2)

 2.MN2229  -Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên                     (2)

 3.MN2222  -Biên đạo múa cho trẻ mầm non theo chủ đề                     (2)

 4.TG2218  -Quản lý giáo dục mầm non                                     (2)

 5.MN2219  -Đồ ch¬i                                                      (2)
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